
Stt MSSV Họ Tên Lớp
Dân 

tộc
Đối tượng được hỗ trợ 

Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng

Ngân 

hàng

I Khoa Kế toán - Kiểm toán

1 2221003884 Cao Hoàng Phong 22DAC1 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131582981 BIDV

2 2221003918 Bùi Anh Thơ 22DAC2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131583540 BIDV

3 2221003803 Trần Thanh Hiền 22DAC2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 8834596072 BIDV

4 2221003782 Trần Thị Thúy Đoan 22DKT1 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư vú
50%           3.900.000 3131564013 BIDV

5 2221003835 Vũ Thị Hồng Lý 22DKT1 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           3.900.000 3131563968 BIDV

6 2221003906 Đặng Thị Hồng Thắm 22DKT2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131583513 BIDV

7 2221003871 Châu Thị Quỳnh Như CLC_22DKT01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Châu Thị Như 

Quỳnh - Lớp CLC-22DQT09-

MSSV:2221000663

50%           3.900.000 1032754033 VCB

8 2221004000 Vũ Thị Trung Hòa CLC_22DKT04 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1032647039 VCB

9 2221004083 Trần Minh Thư CLC_22DKT04 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1031327225 VCB

10 2321003718 Lương Quỳnh Như 23DAC1 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.000.000 8880463846 BIDV

11 2321003636 Lê Ngọc Diễm Châu 23DAC2 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Lê Thị Huỳnh 

Như - Lớp 22DMC2-

MSSV:2221001368

50%           5.000.000 8840463768 BIDV

12 2321003684 Vũ Hoàng Trúc My 23DKT Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8890463815 BIDV

13 2321003715 Xà Lý Trang Nhung 23DKT Hoa
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư vú
50%           5.000.000 8810463843 BIDV

14 2321003890 Nguyễn Thị Như Quỳnh TH_23DKT01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041744838 VCB

15 2321003793 Nguyễn Thị Xuân An TH_23DKT01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041741611 VCB

16 2321003915 Đặng Thị Hoài Thương TH_23DKT02 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041740594 VCB

17 2421001962 Phan Thị Thùy Linh 24DKT01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8863737454 BIDV

18 2421001977 Trần Thanh Ngân 24DKT01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8843249565 BIDV

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHTCM ngày      /6/2025)
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Stt MSSV Họ Tên Lớp
Dân 

tộc
Đối tượng được hỗ trợ 

Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng

Ngân 

hàng

19 2421001920 Trương Huỳnh Kim Anh 24DKT02 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.480.000 8873737413 BIDV

20 2421001975 Chung Thị Thanh Ngân 24DKT02 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.480.000 8893737466 BIDV

21 2421004137 Dương Tuệ Mẫn TH_24DKT02 Hoa

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Dương Trung 

Kiên - Lớp 22DAC2-

MSSV:2221003816

50%           5.600.000 1051387124 VCB

22 2421004068 Lâm Tú Anh TH_24DKT02 Hoa

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Lâm Tú Linh - 

Lớp TH_23DBH1-

MSSV:2321000881

50%           5.600.000 1051386207 VCB

Cộng: 22         89.540.000       

II Khoa Kinh tế - Luật

1 2221000228 Lê Thị Kim Hiếu 22DEM01 Kinh

Sinh viên thuộc hộ mới thoát mức 

hộ cận nghèo (được hưởng các 

chính sách như hộ cận nghèo)

40%           3.120.000 3131564590 BIDV

2 2221000251 Trần Thị Ý Nhi 22DEM01 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ thường xuyên 

đau ốm, Mẹ vừa thực hiện ca mổ 

tay. Cha mẹ không có việc làm ổn 

định, hiện gia đình gặp khó khăn 

về kinh tế.

40%           3.120.000 1035088692 VCB

3 2221000273 Đào Quốc Toàn 22DEM01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131576124 BIDV

4 2221004375 Trần Hùng Cường 22DLD01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131584084 BIDV

5 2321000235 Đinh Thị Thu Hường 23DEM01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8830462261 BIDV

6 2321000240 Nguyễn Thị Kiều 23DEM02 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8890462268 BIDV

7 2321004168 Võ Thị Giang My 23DLD01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8860464126 BIDV

8 2421000254 Nguyễn Thị Thu Thủy 24DEM01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Thị 

Thanh Xuân - Lớp 22DMC1-

MSSV:2221001476

50%           5.600.000 8853735878 BIDV

9 2421000198 Thân Thị Thanh Huệ 24DEM01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8883735823 BIDV

Cộng: 9           34.560.000       

III Khoa Khoa học dữ liệu
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Stt MSSV Họ Tên Lớp
Dân 

tộc
Đối tượng được hỗ trợ 

Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng

Ngân 

hàng

1 2221004301 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 22DTK1 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Ba mẹ đã ly hôn, sinh 

viên đang ở với Mẹ, Mẹ làm việc 

tự do, đang ở phòng trọ, gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn

40%           3.120.000 3131578564 BIDV

2 2221004296 Hoàng Thị Thảo 22DTK2 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131578555 BIDV

3 2221000296 Đặng Thùy Dung 22DTL01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131598076 BIDV

4 2221000299 Nguyễn Quốc Hải 22DTL01 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           3.900.000 3131598100 BIDV

5 2221004152 Nguyễn Kim Dũng 22DTH1 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131576984 BIDV

6 2221004258 Nguyễn Thị Kim Oanh 22DTH1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131564457 BIDV

7 2221004162 Nguyễn Thị Trà Giang 22DTH2 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131564633 BIDV

8 2221004210 Đinh Ngọc Lan 22DTH2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131578494 BIDV

9 2221004259 Vũ Hoàng Oanh 22DTH2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3111361016 BIDV

10 2221004352 Nguyễn Thị Tuyền 22DTH2 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Đột quỵ
50%           3.900.000 3131564484 BIDV

11 2221004140 Nguyễn Tuấn Bảo 22DTH3 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131576975 BIDV

12 2221004257 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 22DTH3 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131577215 BIDV

13 2221004315 Ngô Vũ Anh Thư 22DTH3 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131577358 BIDV

14 2321004107 Võ Thị Linh Trang 23DTK Kinh

Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Phẫu thuật động mạch 

vành

50%           5.000.000 8830464065 BIDV

15 2321003969 Đặng Minh Diện 23DTH1 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư tuyến giáp
50%           5.000.000 8820463928 BIDV

16 2321004036 Nguyễn Ngọc Xuân Nghi 23DTH1 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8830463997 BIDV

17 2321004095 Nguyễn Thị Anh Thư 23DTH1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8820464054 BIDV

18 2321004008 Nguyễn Thị Kim Lệ 23DTH1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8880463968 BIDV

19 2321004121 Tạ Ngọc Thanh Trúc 23DTH1 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 8810464079 BIDV

20 2321004069 Phạm Thị Như Quỳnh 23DTH2 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: sinh viên có ba mẹ lớn 

tuổi, mẹ bị bệnh đang theo dõi 

điều trị, sinh viên thuộc gia đình 

chính sách, có Bà (Bà cố) được 

Nhà nước truy tặng danh hiệu 

"Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

40%           4.000.000 8860464029 BIDV
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Stt MSSV Họ Tên Lớp
Dân 

tộc
Đối tượng được hỗ trợ 

Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng

Ngân 

hàng

21 2321004085 Trần Thị Minh Thi 23DTH2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8830464044 BIDV

22 2321004115 Trịnh Thị Trị 23DTH2 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 8870464073 BIDV

23 2321004023 Bùi Thị Trà My 23DTH3 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8890463985 BIDV

24 2321004087 Lê Văn Thiện 23DTH3 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8870464046 BIDV

25 2321000372 Bùi Nguyễn Yến Vy 23DTL02 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Bùi Thụy Trúc 

Giang - Lớp 22DTC3-

MSSV:2221002952

50%           5.000.000 8843921624 BIDV

26 2421002070 Lê Hoàng Yến Chi 24DHT01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Lê Hoàng Ngọc 

Hân - Lớp 22DTH2 -

MSSV:2221004165

50%           5.600.000 8853737555 BIDV

27 2421002124 Dương Thị Anh Thư 24DHT01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8843737608 BIDV

28 2421002145 Võ Lê Tuyết Vy 24DHT01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Võ Lê Tường Vy 

- Lớp CLC22DTM03-

MSSV:2221002806

50%           5.600.000 8843737629 BIDV

29 2421000270 Tô Thị Huỳnh Anh 24DTL01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8813735893 BIDV

30 2421000287 Hoàng Minh Hiếu 24DTL01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.480.000 8893735910 BIDV

31 2421000333 Nguyễn Thị Thu Trâm 24DTL01 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha tham gia kháng 

chiến được nhận huân chương 

chiến công hạng 3, hiện lớn tuổi, 

hay ốm đau. Mẹ cũng bị bệnh nền 

như tiểu đường, thoái hóa xương 

khớp và vừa phẫu thuật xương 

đùi, hiện nay gia đình gặp khó 

khăn về kinh tế

40%           4.480.000 8873735955 BIDV

Cộng: 31         124.240.000     

IV Khoa Marketing

1 2221001298 Nguyễn Văn Khởi 22DMA Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131584613 BIDV

2 2221001307 Lê Thị Nhã Linh 22DMA Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131585184 BIDV
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Stt MSSV Họ Tên Lớp
Dân 

tộc
Đối tượng được hỗ trợ 

Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng

Ngân 

hàng

3 2221001237 Nguyễn Thị Như Anh 22DMC1 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Thị Anh 

Thư - Lớp 22DMC1-

MSSV:2221001423

50%           3.900.000 3131584507 BIDV

4 2221001276 Lương Gia Hào 22DMC1 Hoa

Sinh viên thuộc hộ mới thoát mức 

hộ cận nghèo (được hưởng các 

chính sách như hộ cận nghèo)

40%           3.120.000 3131586594 BIDV

5 2221001354 Dương Thị Thanh Nhàn 22DMC1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131586275 BIDV

6 2221001473 Trần Trương Anh Vy 22DMC1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131586530 BIDV

7 2221001366 Hoàng Thị Quỳnh Như 22DMC2 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Hoàng Thị Minh 

Hải- Lớp 22DMC02-

MSSV:2221001270

50%           3.900.000 3131584817 BIDV

8 2221001333 Nguyễn Viết Hoài Nam 22DMC2 Kinh

Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Cha bị bệnh tim, đã mổ 

nhưng mất sức lao động

50%           3.900.000 3131585236 BIDV

9 2221001430 Lương Thị Thu Thủy 22DMC2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131586424 BIDV

10 2221001441 Bùi Thị Huyền Trang 22DMC2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131564828 BIDV

11 2221001289 Hoàng Văn Hướng 22DQH Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ lớn tuổi, Cha 

là người khuyết tật nặng (do bị tai 

nạn) nên ảnh hưởng đến việc đi 

lại.

40%           3.120.000 8825283282 BIDV

12 2221001352 Trần Thị Thanh Nguyệt 22DQH Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ không có việc 

làm ổn định, gia đình có 4 con 

đang đi học, Cha mẹ bị tai nạn 

nên ảnh hưởng đến việc đi lại.

40%           3.120.000 3131585810 BIDV
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Stt MSSV Họ Tên Lớp
Dân 

tộc
Đối tượng được hỗ trợ 

Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng

Ngân 

hàng

13 2221001409 Lê Tuấn Thiện 22DQH Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 8893915598 BIDV

14 2221001467 Nguyễn Thành Vinh 22DQH Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131585005 BIDV

15 2221001549 Phan Hà Thanh Duy CLC_22DMA01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1032753525 VCB

16 2221001769 Trương Thị Hồng Quyên CLC_22DMA02 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1032753723 VCB

17 2221001866 Lê Thanh Trúc CLC_22DMC06 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1032645389 VCB

18 2321001242 Lê Thị Thu Nguyệt 23DMC1 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 8850462786 BIDV

19 2321001205 Nguyễn Thị Thúy Kiều 23DMC2 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8870462751 BIDV

20 2321001268 Lý Thanh Phong 23DMC2 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 8800462812 BIDV

21 2321001287 Phùng Văn Sang 23DMC2 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8860462831 BIDV

22 2321001194 Nguyễn Thị Thu Hương 23DQH Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8870462739 BIDV

23 2321001804 Nguyễn Thị Hải Yến TH_23DMA01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041741032 VCB

24 2321001753 Võ Trần Thùy Trang TH_23DMC07 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 1041740754 VCB

25 2321001393 Nguyễn Đăng Minh IP_23DMA01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041740695 VCB

26 2421000783 Nguyễn Chí Hào 24DMA01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Kim 

Hương - Lớp 22DQT04-

MSSV:2221000485

50%           5.600.000 8853736374 BIDV

27 2421000790 Võ Thị Kim Hoa 24DMA01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Võ Thị Kim 

Hồng - Lớp 24DMA01-

MSSV:2421000795

50%           5.600.000 8873736381 BIDV

28 2421000835 Mai Thị Kim Ngân 24DMA01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.480.000 8883736425 BIDV

29 2421000867 Ngô Hoài Phát 24DMA01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.480.000 8873736456 BIDV
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Stt MSSV Họ Tên Lớp
Dân 

tộc
Đối tượng được hỗ trợ 

Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng

Ngân 

hàng

30 2421000914 Quảng Thị Kim Thoa 24DMA01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Quảng Thị Kim 

Thư - Lớp 24DMA01-

MSSV:2421000919

50%           5.600.000 8823736503 BIDV

31 2421000865 Triệu Yến Như 24DMA02 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8833736454 BIDV

32 2421000945 Hà Thị Bích Tuyền 24DMA02 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ ly hôn, sống 

với Ông bà từ nhỏ, Ông nội đã 

mất, Bà nội lớn tuổi nên sức khỏe 

kém, gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn.

40%           4.480.000 8893736533 BIDV

33 2421002957 Trần Lý Gia Linh TH_24DMA02 Hoa (Hán)

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Trần Lý Gia Hân 

- Lớp CLC_22DTC06-

MSSV:2221003467

50%           5.600.000 1051390807 VCB

34 2421002964 Đỗ Minh Lý TH_24DMA03 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường:Đỗ Thị Thu Hiền - 

 Lớp CLC_22DTM04-

MSSV:2221002507

50%           5.600.000 1051386850 VCB

35 2421003140 Nguyễn Kim Minh Thư TH_24DMC04 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường:Nguyễn Thị Anh 

Thư - Lớp TH_24DMC04-

MSSV:2421003139

50%           5.600.000 1051387547 VCB

36 2421003198 Nguyễn Thanh Trúc TH_24DMC05 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư vú 
50%           5.600.000 1051387749 VCB

37 2421003188 Hồ Nguyên Trinh TH_24DMC05 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Hồ Nguyên 

Phương - Lớp CLC_22DTM09-

MSSV:2221002663

50%           5.600.000 1051387520 VCB

38 2421004308 Nguyễn Huỳnh Phúc IP_24DMA01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.480.000 1051387084 VCB

Cộng: 38         156.580.000     

V Khoa Ngoại ngữ
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Stt MSSV Họ Tên Lớp
Dân 

tộc
Đối tượng được hỗ trợ 

Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng

Ngân 

hàng

1 2221000193 Nguyễn Thị Tuyết 22DTA01 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ lớn tuổi, bố bị 

bệnh mắt và phải phẩu thuật, thị 

lực kém, vừa phát hiện nhân thùy 

phải tuyến giáp, gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn.

40%           3.120.000 3131591589 BIDV

2 2221000029 Dương Lê Thùy Dân 22DTA02 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư tuyến giáp
50%           3.900.000 3131591677 BIDV

3 2221000086 Trần Thị Trúc Linh 22DTA02 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131591844 BIDV

4 2221000041 Vũ Hương Giang 22DTA04 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131565469 BIDV

5 2221000082 Mai Mỹ Linh 22DTA04 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131592856 BIDV

6 2221000203 Nghiêm Thị Phương Vinh 22DTA04 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131566967 BIDV

7 2321000207 Thái Thị Tuyết Vy 23DTA01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8854101035 BIDV

8 2321000021 Đặng Triều Châu 23DTA02 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Đặng Đình 

Thuận - Lớp 22DBH2-

MSSV:2221000715

50%           5.000.000 8820462046 BIDV

9 2321000113 Nguyễn Ái Nhân 23DTA03 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1040575375 VCB

10 2321000088 Đặng Kha My 23DTA04 Kinh
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Đột quỵ
50%           5.000.000 8850462113 BIDV

11 2321000080 Nguyễn Lê Trúc Ly 23DTA05 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha công việc không 

ổn định, Mẹ bị bệnh và được xác 

định là người khuyết tật nặng, 

hoàn cảnh rất khó khăn

40%           4.000.000 8810462105 BIDV

12 2321000103 Trần Vĩnh Nghi 23DTA05 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8840462127 BIDV

13 2421000072 Phan Thị Thanh Huyền 24DTA01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8883735693 BIDV

14 2421000102 Nguyễn Đình Nhân 24DTA01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Đình Mỹ 

Linh - Lớp 22DLH02 -

MSSV:2221004498

50%           5.600.000 8863735719 BIDV

15 2421000107 Nguyễn Ngọc Nhi 24DTA01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.480.000 8813735723 BIDV

16 2421000041 Nguyễn Thị Thùy Dung 24DTA02 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8893735662 BIDV

17 2421000118 Phạm Phong Phú 24DTA02 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8803735733 BIDV
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Stt MSSV Họ Tên Lớp
Dân 

tộc
Đối tượng được hỗ trợ 

Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng

Ngân 

hàng

18 2421000161 Vũ Thanh Trúc 24DTA02 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Vũ Bích Trâm - 

Lớp 22DKT2 -

MSSV:2221003941

50%           5.600.000 8853735787 BIDV

Cộng: 18         74.620.000       

VI Khoa Quản lý công - Bất động sản

1 2221002950 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 22DHQ2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131595785 BIDV

2 2221003166 Hồ Lê Huỳnh Như 22DHQ2 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131594454 BIDV

3 2221003066 Phạm Lê Kiều Linh 22DPF Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Sống cùng ông bà 

ngoại từ nhỏ, Ông là cựu chiến 

binh - bị ung thư hầu thanh quản, 

Cha không liên lạc, Mẹ lập gia 

đình mới, kinh tế rất khó khăn

40%           3.120.000 3131594366 BIDV

4 2221003056 Đinh Thị Khánh Linh 22DTX Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131594357 BIDV

5 2221003092 Nguyễn Kha Mơ 22DTX Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131597505 BIDV

6 2221003348 Nguyễn Phương Uyên 22DTX Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           3.900.000 3131595110 BIDV

7 2221002130 Trần Thị Bảo Trân CLC_22DKB01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1032648446 VCB

8 2321002775 Bùi Thị Thu Hiền 23DHQ Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Đột quỵ
50%           5.000.000 8830463320 BIDV

9 2321002991 Nguyễn Minh Phước 23DHQ Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8890463515 BIDV

10 2321001830 Tô Bá Gia Huy 23DKB01 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ ly hôn, sinh 

viên sống với Ông bà từ nhỏ, Bà 

nội vừa mất năm 2023, Ông nội 

lớn tuổi, sống dựa vào lương hưu, 

hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn.

40%           4.000.000 8850462926 BIDV

11 2321001912 Trần Lê Ngọc Trâm 23DKB02 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn, có 3 con đang đi học, 

Cha mẹ làm nông dân, Mẹ hay 

bệnh hen suyễn, phế quản, loát dạ 

dày, mẹ Bướu giáp đa nhân.

40%           4.000.000 8810462997 BIDV

12 2321003150 Đặng Thị Thùy Tuyên 23DTX Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8820463661 BIDV
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Stt MSSV Họ Tên Lớp
Dân 

tộc
Đối tượng được hỗ trợ 

Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng
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13 2421001027 Trần Thị Cẩm Tiên 24DKB01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8873736602 BIDV

14 2421001596 Đỗ Như Quỳnh 24DTC04 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.600.000 8893737120 BIDV

15 2421003763 Hồ Đỗ Đăng Khôi TH_24DHQ01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Hồ Đỗ Gia 

Khánh - Lớp IP_22DKQ02 -

MSSV:2221002830

50%           5.600.000 1051386742 VCB

16 2421003936 Huỳnh Lê Văn Thành TH_24DHQ01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Huỳnh Lê Văn 

Đạt - Lớp TH_24DMC03 -

MSSV:2421002852

50%           5.600.000 1051386779 VCB

Cộng: 16         64.900.000       

VII Khoa Quản trị kinh doanh

1 2221000420 Nguyễn Thị Thùy Dương 22DBH1 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn, hai Ông bà cao tuổi, Bà 

bị nhiều bệnh, Cha bị bệnh 

xương khớp-trào ngược dạ dày - 

thực quản và nhiều bệnh khác, 

Mẹ làm công nhân, gia đình rất 

khó khăn.

40%           3.120.000 3131588590 BIDV

2 2221000576 Võ Thị Quỳnh Nga 22DBH1 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           3.900.000 3131589131 BIDV

3 2221000444 Vũ Đại Hải 22DBH2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131587481 BIDV

4 2221000357 Lữ Nguyễn Tài Anh 22DBH3 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131586840 BIDV

5 2221000403 Đổ Thành Đạt 22DDA1 Kinh

Sinh viên thuộc hộ mới thoát mức 

hộ cận nghèo (được hưởng các 

chính sách như hộ cận nghèo)

40%           3.120.000 3131566736 BIDV

6 2221000694 Nguyễn Thị Phương Thảo 22DDA1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131588244 BIDV

7 2221000773 Lê Phan Ngọc Tuấn 22DDA1 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Lê Phan Ngọc Tú 

- Lớp: 22DQT03-

MSSV:2221000768

50%           3.900.000 3131590285 BIDV

8 2221000371 Phạm Thị Hoàng Anh 22DDA2 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131590364 BIDV

9 2221000781 Nguyễn Tấn Kim Tuyền 22DDA2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131588369 BIDV

10 2221000467 Võ Phước Hào 22DQT1 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           3.120.000 3131586983 BIDV
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Stt MSSV Họ Tên Lớp
Dân 

tộc
Đối tượng được hỗ trợ 

Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)
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 Ngân hàng
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hàng

11 2221000393 Nguyễn Thị Tuyết Chi 22DQT2 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131588509 BIDV

12 2221000517 Nguyễn Tuấn Kiệt 22DQT2 Kinh Sinh viên mồ côi cả Cha lẫn Mẹ 50%           3.900.000 3131587621 BIDV

13 2221000538 Nguyễn Thùy Linh 22DQT3 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131589089 BIDV

14 2221000643 Trần Quang Phú 22DQT3 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131590674 BIDV

15 2221000556 Trần Thị Xuân Mai 22DQT4 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Trần Kim Long- 

Lớp: CLC_22DQT03-

MSSV:2221000965

50%           3.900.000 3131588697 BIDV

16 2221001029 Nguyễn Thị Nhung CLC_22DBH01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1032754588 VCB

17 2221001123 Nguyễn Kiều Trâm CLC_22DQT04 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           3.120.000 1015875633 VCB

18 2321000413 Hoàng Thị Thùy Dung 23DBH2 Kinh
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Suy thận - giai đoạn cuối
50%           5.000.000 8840462427 BIDV

19 2321000560 Lâm Tâm Như 23DBH2 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Lâm Anh Thư- 

Lớp: 23DBH02-

MSSV:2321000635

50%           5.000.000 8830462555 BIDV

20 2321000705 Trần Như Ý 23DBH2 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8800462682 BIDV

21 2321000448 Trần Ngọc Bảo Hân 23DDA Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8850462459 BIDV

22 2321000450 Đào Hồng Vũ Hiên 23DQT3 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư vú
50%           5.000.000 8894635984 BIDV

23 2321000598 Nguyễn Như Quỳnh 23DQT3 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8820462586 BIDV

24 2321000917 Dương Hoàng Ngân TH_23DQT01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041744489 VCB

25 2321000868 Nguyễn Ngọc Khuê TH_23DQT08 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041740757 VCB

26 2321000690 Lê Hải Vân TH_23DQT09 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041744779 VCB

27 2421000472 Tou Tiang My Huynh 24DQT01 Cơ ho

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Sinh viên là người dân 

tộc Cơ ho, hiện gia đình có 4 

người con đang đi học, Cha mẹ 

nông dân, hiện tại gia đình gặp 

khó khăn về kinh tế

40%           4.480.000 8803736083 BIDV

28 2421000520 Trang Mỹ My Mai 24DQT01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8883736125 BIDV

29 2421000355 Ngô Bá Anh 24DQT02 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.480.000 8803735973 BIDV
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Stt MSSV Họ Tên Lớp
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tộc
Đối tượng được hỗ trợ 

Mức 

hỗ trợ 
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30 2421000563 Nguyễn Thị Yến Nhi 24DQT02 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Sinh viên có Cha làm 

phụ ghe biển, Mẹ nội trợ bị tai 

nạn rạn xương, hiện tại Mẹ đi lại 

còn khó khăn, em gái bị bệnh 

thiểu năng bẩm sinh, hiện tại gia 

đình gặp khó khăn về kinh tế

40%           4.480.000 8843736165 BIDV

31 2421000619 Dương Duy Tân 24DQT02 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.480.000 8813736217 BIDV

32 2421000415 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 24DQT03 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.480.000 8833736032 BIDV

33 2421000626 Huỳnh Thị Bích Thao 24DQT03 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Huỳnh Thị Bích 

Thoa- Lớp: 23DTC3-

MSSV:2321003056

50%           5.600.000 8803736223 BIDV

34 2421000740 Trần Thị Hải Yến 24DQT03 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Trần Thị Thu 

Thủy- Lớp: 22DKS03-

MSSV:2221004749

50%           5.600.000 8823736331 BIDV

35 2421002628 Phạm Nguyên Thục Lam TH_24DBH01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 1051390594 VCB

36 2421002743 Lê Long Thành TH_24DQT04 Kinh

Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Bệnh bạch cầu mạn dòng 

tủy

50%           5.600.000 1051387834 VCB

37 2421002741 Ngô Quốc Thanh TH_24DQT05 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 1051390775 VCB

Cộng: 37         147.800.000     

VIII Khoa Tài chính - Ngân hàng

1 2221003242 Lê Đức Thanh 22DIF Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Lê Đức Tuấn- 

Lớp 22DHQ2-

MSSV:2221003339

50%           3.900.000 3131596520 BIDV

2 2221003398 Quách Thị Bảo Yến 22DIF Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131598021 BIDV

3 2221003021 Trương Hà Trường Huy 22DNH1 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131594302 BIDV

4 2221003169 Lê Thị Huỳnh Như 22DNH2 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Lê Thị Huỳnh Ý - 

 Lớp 22DKB01-

MSSV:2221002077

50%           3.900.000 3131593336 BIDV

5 2221003204 Trần Lê Minh Phương 22DNH2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131597897 BIDV
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6 2221003279 Nguyễn Thị Minh Thùy 22DTC2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131596584 BIDV

7 2221002882 Nguyễn Nìm Minh Anh 22DTC3 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131595721 BIDV

8 2221003023 Nguyễn Thị Thu Huyền 22DTC3 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131594311 BIDV

9 2221003286 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 22DTC3 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131594311 BIDV

10 2221003365 Châu Ngọc Vy 22DTC3 Hoa

Sinh viên thuộc hộ mới thoát mức 

hộ cận nghèo (được hưởng các 

chính sách như hộ cận nghèo)

40%           3.120.000 3131593585 BIDV

11 2221003579 Nguyễn Thị Minh Nguyệt CLC_22DTC05 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn, gia đình có 3 con đang 

đi học, Cha bệnh sỏi thận, gia 

đình có bà già yếu trên 80 tuổi

40%           3.120.000 1032648460 VCB

12 2221003524 Nguyễn Cao Lâm CLC_22DTC06 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1032646823 VCB

13 2321003612 Võ Thị Hồng Thu 23DFT01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8860463748 BIDV

14 2321003613 Nguyễn Ngọc Thúy 23DFT01 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 8880463749 BIDV

15 2321002669 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 23DNH1 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Ngọc 

Bảo Trâm - Lớp 22DIF-

MSSV:2221003297

50%           5.000.000 8850463228 BIDV

16 2321002947 Đào Lưu Yến Nhi 23DNH1 Tày Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1026201015 VCB

17 2321003086 Lê Nguyễn Trúc Thy 23DNH1 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Lê Nguyễn Gia 

Huy - Lớp 22DTH02-

MSSV:2221004188

50%           5.000.000 8820463603 BIDV

18 2321002825 Trần Đăng Khoa 23DNH2 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 8840463362 BIDV

19 2321002863 Nguyễn Thị Khánh Linh 23DNH2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8830463393 BIDV

20 2321003081 Vương Tâm Thư 23DNH2 Hoa

Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư Tụy (U ác của 

Bóng Vater)

50%           5.000.000 8880463598 BIDV

21 2321002767 Mai Thị Ngọc Hân 23DTC1 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8890463312 BIDV

22 2321002847 Đặng Thị Ngọc Lành 23DTC1 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8800463381 BIDV

23 2321003138 Nguyễn Thị Thanh Trúc 23DTC1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8800463650 BIDV
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24 2321002973 Lê Nguyễn Quỳnh Như 23DTC2 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 8860463496 BIDV

25 2321003015 Lê Thị Bảo Quỳnh 23DTC2 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ làm nông, hiện 

sinh viên và 1 em trai sinh đôi 

đang học đại học, Cha mẹ hay ốm 

đau, nhà còn có Ông bà ngoài 90 

tuổi thường xuyên nhập viện, 

kinh tế gia đình rất khó khăn

40%           4.000.000 8840463540 BIDV

26 2321003020 Trần Dương Bảo Quỳnh 23DTC2 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ làm nông, em 

trai là người khuyết tật cần người 

chăm sóc, kinh tế gia đình rất khó 

khăn

40%           4.000.000 8860463545 BIDV

27 2321003153 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 23DTC2 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Mẹ buôn bán nhỏ, Cha 

đang điều trị bệnh sỏi thận, Chị 

gái chưa đi làm, Mẹ một mình lo 

cho gia đình, kinh tế gia đình rất 

khó khăn

40%           4.000.000 8890463664 BIDV

28 2321003052 Võ Thị Phương Thảo 23DTC3 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Gia đình đông con 

đang đi học, Cha đang điều trị 

các bệnh về mắt, Mẹ bệnh viêm 

phổi, dạ dày, kinh tế gia đình rất 

khó khăn

40%           4.000.000 8880463573 BIDV

29 2321003296 Trần Anh Hiếu TH_23DTC04 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Trần Thị Phương 

Huyền - Lớp CLC_22DQT06-

MSSV:2221000936

50%           5.000.000 1041743566 VCB

30 2321003517 Nguyễn Thị Kiều Trang TH_23DTC04 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Thị Bích 

Phượng - Lớp CLC_22DMC05-

MSSV:2221001761

50%           5.000.000 1041745011 VCB

31 2321003510 Nguyễn Bùi Ý Tốt TH_23DTC05 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 1041743316 VCB
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32 2321003490 Lê Thị Minh Thư TH_23DTC06 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 1041742731 VCB

33 2421001786 Nguyễn Thị Khánh Đoan 24DFT01 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.480.000 8803737284 BIDV

34 2421001793 Nguyễn Ngọc Duy 24DFT02 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Ánh 

Hồng - Lớp 22DTC03 -

MSSV:2221003001

50%           5.600.000 8823737291 BIDV

35 2421001896 Nguyễn Thị Thùy Trang 24DFT02 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha bị tai nạn lao 

động, bị bỏng 30-39% bề mặt cơ 

thể, Mẹ làm nông, hiện gia đình 

khó khăn về kinh tế

40%           4.480.000 8893737391 BIDV

36 2421001897 Huỳnh Phương Triệu 24DFT02 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Huỳnh Hoàng 

Trâm - Lớp 22DTH3 -

MSSV:2221004326

50%           5.600.000 8813737392 BIDV

37 2421001312 Nguyễn Trần Mai Anh 24DTC01 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.480.000 8853736873 BIDV

38 2421001422 Nguyễn Gia Huy 24DTC01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8853736968 BIDV

39 2421001602 Vũ Thị Hương Quỳnh 24DTC01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8833737126 BIDV

40 2421001645 Nguyễn Anh Thư 24DTC01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8803737162 BIDV

41 2421001515 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 24DTC02 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ không có việc 

làm ổn định. Cha bị bệnh như 

thiếu máu,viêm đại tràng, bị trào 

ngược dạ dày…Mẹ bị bệnh đau 

vùng cổ gáy, chấn thương cột 

sống. Kinh tế gia đình rất khó 

khăn

40%           4.480.000 8893737050 BIDV

42 2421001324 Võ Tá Ánh 24DTC03 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.480.000 8823736882 BIDV

Cộng: 42         174.040.000     

IX Khoa Thương mại và Du lịch

1 2221002170 Hồ Thị Xuân Diệu 22DLG1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131581766 BIDV

2 2221002175 Nguyễn Ngọc Phương Dung 22DLG1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131579707 BIDV

3 2221002386 Trần Thanh Tú 22DLG1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131581182 BIDV

4 2221002151 Phan Thị Tú Anh 22DLG2 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131581720 BIDV

5 2221002164 Nguyễn Ngọc Linh Đan 22DLG2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131581243 BIDV
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6 2221002266 Nguyễn Hằng Nga 22DLG2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131581429 BIDV

7 2221002399 Đinh Quang Vinh 22DLG2 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131580693 BIDV

8 2221002286 Phạm Thị Tú Nguyên 22DLG2 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131580994 BIDV

9 2221002310 Vũ Nhật Hoài Phượng 22DTM1 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 6360429362 BIDV

10 2221002385 Lê Thị Cẩm Tú 22DTM2 Kinh Sinh viên mồ côi cả Cha lẫn Mẹ 50%           3.900.000 3131580143 BIDV

11 2221004731 Nguyễn Phương Thảo 22DKS02 Kinh

Sinh viên thuộc hộ mới thoát mức 

hộ cận nghèo (được hưởng các 

chính sách như hộ cận nghèo)

40%           3.120.000 1032643823 VCB

12 2221004653 Võ Ngọc Huyền 22DKS03 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           3.120.000 1032753376 VCB

13 2221002250 Đinh Thị Luận 22DKQ1 Kinh
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Liệt tứ chi
50%           3.900.000 8815266088 BIDV

14 2221004450 Huỳnh Nữ Cẩm Giang 22DLH01 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư vú
50%           3.900.000 1032753324 VCB

15 2221004467 Nguyễn Trịnh Tuyết Hoa 22DLH01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1032753370 VCB

16 2221004541 Phùng Kim Phụng 22DLH01 Hoa
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Bệnh U ác tuyến giáp
50%           3.900.000 1032644493 VCB

17 2221004549 Lê Kim Ngọc Quỳnh 22DLH01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1032644377 VCB

18 2221004573 Nguyễn Đỗ Minh Thư 22DLH02 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1027996749 VCB

19 2221004579 Trần Thủy Tiên 22DLH03 Kinh Sinh viên mồ côi cả Cha lẫn Mẹ 50%           3.900.000 1021325294 VCB

20 2221004581 Huỳnh Bảo Trâm 22DLH03 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1032644984 VCB

21 2221004835 Trần Huỳnh Ngọc Ngân 22DQN01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1032753477 VCB

22 2221004858 Phan Duy Thạch 22DQN01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1032646138 VCB

23 2221004863 Lượng Thị Kim Thảo 22DQN01 Kinh

Sinh viên thuộc hộ mới thoát mức 

hộ cận nghèo (được hưởng các 

chính sách như hộ cận nghèo)

40%           3.120.000 1032754578 VCB

24 2221002806 Võ Lê Tường Vy CLC_22DTM03 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1032754453 VCB

25 2221002605 Võ Kim Ngân CLC_22DTM04 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1032753647 VCB

26 2221002810 Nguyễn Quỳnh Như Ý CLC_22DTM05 Kinh

Sinh viên thuộc hộ mới thoát mức 

hộ cận nghèo (được hưởng các 

chính sách như hộ cận nghèo)

40%           3.120.000 1032646724 VCB

27 2221002630 Hồ Thị Yến Nhi CLC_22DTM09 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1032646707 VCB
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28 2221003094 La Hà My CLC_22DTM11 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1032647103 VCB

29 2321001991 Đỗ Nguyễn Bảo Hà 23DKQ Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Đỗ Nguyễn Tuyết 

Nhi - Lớp 22DKS02-MSSV: 

2221004695

50%           5.000.000 8850463042 BIDV

30 2321002120 Lương Thị Hồng Thắm 23DKQ Tày

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Sinh viên thuộc dân 

tộc Tày, Mẹ đơn thân nuôi 2 chị 

em đi học, Mẹ làm công việc tự 

do, nhà hiện tại ở xuống cấp trầm 

trọng, kinh tế gia đình khó khăn

40%           4.000.000 8820463163 BIDV

31 2321002053 Nguyễn Hoàng Phương Nghi 23DLG1 Kinh Sinh viên mồ côi cả Cha lẫn Mẹ 50%           5.000.000 8860463099 BIDV

32 2321002128 Nguyễn Minh Thuận 23DTM Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8840463170 BIDV

33 2321004324 Quách Bảo Khang 23DKS01 Kinh

Sinh viên thuộc hộ mới thoát mức 

hộ cận nghèo (được hưởng các 

chính sách như hộ cận nghèo)

40%           4.000.000 8870464259 BIDV

34 2321004387 Cao Huỳnh Quế Trinh 23DKS01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường:  Cao Huỳnh Quế 

Trân - Lớp 22DQN1-

MSSV:2221004875

50%           5.000.000 8800464311 BIDV

35 2321004379 Trần Thị Cẩm Tiên 23DKS02 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8850464303 BIDV

36 2321004258 Trần Thị Trúc Nhi 23DLH02 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.000.000 8800464208 BIDV

37 2321004274 Lìu Kim Thư 23DLH02 Hoa Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8820464221 BIDV

38 2321002345 Huỳnh Ngọc Kim Khánh TH_23DLG01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 1041742315 VCB

39 2321002422 Đinh Vũ Kim Ngân TH_23DLG03 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 1041744954 VCB

40 2321002351 Võ Huỳnh Hiếu Kiên TH_23DTM01 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.000.000 1041745091 VCB

41 2321002376 Phạm Nguyễn Khánh Linh TH_23DTM03 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041742172 VCB

42 2321002381 Vũ Ngọc Diệu Linh TH_23DTM03 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041744561 VCB

43 2321002320 Tăng Thế Tuấn Hiệp TH_23DTM06 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041743147 VCB

44 2421001081 Nguyễn Thị Hương Giang 24DKQ01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường:  Nguyễn Bá Hà - 

Lớp 23DTC2-MSSV:2321002753

50%           5.600.000 8823736646 BIDV

45 2421001118 Ngô Tuấn Kiệt 24DKQ01 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.480.000 8863736685 BIDV
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46 2421001125 Trần Thị Mỹ Linh 24DKQ01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8803736693 BIDV

47 2421001141 Hoàng Thị Ngọc Ngân 24DKQ01 Hoa

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Sinh viên người dân 

tộc Hoa, gia đình có 4 người con 

và có một con bị khuyết tật. Gia 

đình đang gặp khó khăn về kinh tế

40%           4.480.000 8873736708 BIDV

48 2421001207 Nguyễn Hữu Chiến Thắng 24DKQ01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường:  Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền - Lớp 22DTH1-

MSSV:2221004351

50%           5.600.000 8843736771 BIDV

49 2421001233 Lê Huỳnh Anh Thư 24DKQ01 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Mẹ đơn thân nuôi 2 

con học đại học, không nhận 

được hỗ trợ từ Cha. Gia đình 

đang gặp khó khăn về kinh tế

40%           4.480.000 8813736795 BIDV

50 2421001256 Huỳnh Thị Huyền Trang 24DKQ01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường:  Huỳnh Thị Ngọc 

Nhi - Lớp 22DLD01-

MSSV:2221004396

50%           5.600.000 8863739736 BIDV

51 2421001101 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 24DKQ01 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ đã ly hôn, gia 

đình có 5 chị em, có 4 người 

đang đi học. Cha mẹ hiện không 

có đất canh tác, không có việc 

làm ổn định, hiện gia đình gặp 

khó khăn về kinh tế

40%           4.480.000 8863736664 BIDV

52 2421001107 Nguyễn Trường Huy 24DKQ02 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8823736673 BIDV

53 2421001145 Ngô Thị Ngọc Ngân 24DKQ02 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.600.000 8823736712 BIDV

54 2421002254 Đặng Trung Hiếu 24DLH01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.480.000 8843739741 BIDV

55 2421002294 Nguyễn Thị Thanh Trúc 24DLH01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn - Lớp CLC - 

22DKT03-MSSV: 2221004042

50%           5.600.000 8833737784 BIDV
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56 2421002442 Nguyễn Thị Song Hương 24DQN01 Kinh (Việt)

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Thị Song 

Hoa - Lớp 24DQN01-MSSV: 

2421002440

50%           5.600.000 8893737906 BIDV

57 2421002465 Tsai Pei Ne 24DQN01 Hoa (Hán)

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Tsai Pei Na - Lớp 

23DLH01-MSSV: 2321004244

50%           5.600.000 1050756371 VCB

58 2421002505 Nguyễn Đặng Bảo Trí 24DQN01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8873737957 BIDV

59 2421002512 Vương Như Ý 24DQN01 Hoa (Hán)

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Vương Như Thủy 

- Lớp 22DTL01-MSSV: 

2221000329

50%           5.600.000 8863737963 BIDV

60 2421003603 Nguyễn Thị Thảo Trinh TH_24DLG01 Kinh
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư lưỡi
50%           5.600.000 1051387023 VCB

61 2421003499 Bùi Nguyễn Anh Phương TH_24DTM01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường:  Bùi Nguyễn 

Thanh Thảo- Lớp 

CLC_22DTM03-

MSSV:2221002702

50%           5.600.000 1051390871 VCB

62 2421003571 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thy TH_24DTM02 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường:  Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Thư - Lớp TH_24DHQ01-

MSSV:2421003966

50%           5.600.000 1051390516 VCB

63 2421003542 Bùi Thị Mai Thảo TH_24DTM03 Kinh (Việt)

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha hiện tại chưa có 

việc làm, Mẹ nội trợ, gia đình có 

em gái bị khuyết tật, hiện gia đình 

khó khăn về kinh tế

40%           4.480.000 1051388224 VCB

Cộng: 63         257.180.000     

Tổng cộng: 276 Sinh viên 1.123.460.000

Bằng chữ: Một tỷ một trăm hai mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn./.


